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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào đáp án  đúng :

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
	a) 52 x  (46 + 17) = 52 x 46 + 52 x 17

b) 52 + 46 x 17   =  (52  +  46)  x  (52  + 17)
	c) 5m56cm > 501m

d) 72m210cm2 = 7210m2


2. Trong hộp có 25 quả bóng xanh và bóng đỏ. Bóng đỏ nhiều hơn bóng xanh 7 quả. Số bóng xanh là:

A. 9 quả                      B. 18 quả                            C. 16 quả                                D. 7 quả

3. Phép tính nào sau đây có kết quả lớn hơn 10 km?

A. 5000m + 4990m                                                               B. 16km – 5320m                  

C.  100km  :  10                                                                     D. 3203m  x  2

4. Nối biểu thức với số là giá trị của biểu thức đó:

	a) 25 x (20 + 30)                                                                        1001

    85050  :  50                                                                            1

    9009 : (3 x 3)                                                                         1250

    60 : (15  x  4)                                                                         16    

   60 :  15  x  4                                                                           1701
	


PHẦN 2: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	a) 20 700 : 300

    14 600 : 40
	a) 345 : 15

            912 : 36
	b) 18 989 : 52

            25 500 : 72


Bài 2: a) Một đội sản xuất có 24 người được chia thành 3 đội. Đội 1 làm được 900 sản phẩm. Đội 2 làm được 910 sản phẩm. Đội 3 làm làm được 926 sản phẩm.. Hỏi trung bình mỗi người  làm được bao nhiêu sản phẩm?

            b) Có 1000 viên thuốc được đóng vào các vỉ, mỗi vỉ 12 viên thuốc. Hỏi số thuốc đóng được vào nhiều nhất bao nhiêu vỉ và còn thừa mấy viên?

Bài 3: Tìm X biết:

a) 532 : X  =  28                                               b) 254   :  X  =  14 (dư 16)

Bài 4: Tìm cách tính thuận tiện nhất:

c) 725 : 25 + 525  :  25                                     b)   144  x  25  :  36

 Bài 5*: Thương của hai số bằng 375. Nếu số chia gấp lên 15 làn và giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là bao nhiêu?
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MÔN: TIẾNG VIỆT


Rèn chữ: Chép lại đoạn 1  (5 dòng đầu) bài “Kéo co”. (Vở luyện Tiếng Việt)

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm các từ ngữ:

a) Chỉ đồ chơi thường được các bạn gái ưa thích: …………………………………………………………………………………………..................................

b) Chỉ trò chơi thường được các bạn gái ưa thích: …………..………………………………………………………………………………................................

c) Chỉ đồ chơi thường được các bạn trai ưa thích: …………………………………………………………………………………………..................................

b) Chỉ trò chơi thường được các bạn  trai ưa thích: …………..………………………………………………………………………………................................

e) Chỉ trò chơi thường được cả bạn  trai và bạn gái cùng ưa thích:

…………..………………………………………………………………………………................................

Bài 2: Khoanh vào chữ cái trước từ chỉ trò chơi có hại:

	a. Múa sư tử, múa lân

b. Bắn súng cao su

c. Kéo co

d. Thả diều
	e. Nhảy ngựa

g. Bịt mắt bắt dê

h. Bắn súng phun nước hoặc súng phát ra lửa

h. Thi trượt trên lan can cầu thang


Bài 3: Cho đoạn thơ miêu tả trò chơi đá cầu của các bạn nhỏ:

	Anh nhìn cho tinh mắt

Tôi đá thật dẻo chân

Cho cầu bay trên sân

Đừng để rơi xuống đất
	Trong nắng vàng tươi mát

Cùng chơi cho khoẻ người

Tiếng cười xen tiếng hát

Chơi vui học càng vui 


Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn thơ trên và ghi vào bảng sau:

	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….
	……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….
	……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….




Bài 4: Khoanh vào chữ cái  trước tình huống chưa thể hiện phép lịch sự của người hỏi:

a) Mẹ hỏi Sơn: “Mấy giờ con tan học?”
b) Sơn hỏi Hà: “Mấy giờ sẽ họp lớp?”
c) Thắng hỏi Liên: “Mượn bút chì màu một lúc có được không?”

d) Liện hỏi mẹ: “Tối nay mẹ có bận không ạ?”

e) Hà thỏ thẻ với bà: “Bà có cần cháu xâu kim giúp bà không ạ?”

g) Phương hỏi Thảo: “ Vì sao hôm qua không đi học?”

Bài 5: Em hãy đặt câu hỏi thể hiện thái  độ lịch sự khi hỏi trong mỗi tìnhh uống sau:

a) Em hỏi một người lớn tuổi về đường đi:

………………………………………………………………………………………………......

b) Em hỏi mẹ xem mình được ăn gì trong bữa cơm tối?

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 6: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:


 Hàng ngày em vân dùng cây bút “Hồng Hà” mẹ mua cho dạo đầu năm học. Hôm nay, không hiểu sao cây bút trở chứng, không chịu ra mực. Bạn Ngân ngồi bên đã trao cho em cây bút chì để dùng tạm.


Cây bút chì dài khoảng một gang tay, sơn màu trắng kẻ sọc xanh lơ đều đặn. Dọc theo thân bút có khắc hàng chữ màu đen ánh nhũ vàng: Bến Nghé. Đấy là tên cơ sở sản xuất của cây bút. Ruột bút màu đen tuyền nằm giữa lớp gỗ màu nâu nhạt. Cây bút chì giống như chiếc đũa dài nhưng một đầu đã được chuốt nhọn nhỏ xíu, chỉ nhỉnh hơn chiếc kim khâu, còn đầu kia to hơn, đường kính dài khoảng gần một ô vở. Phía trên cây bút gắn sẵn một cục tẩy màu hồng nhỏ xíu. Bao quanh cục tẩy là một mảnh đồng vàng óng.


Em đã dùng cây bút của bạn Ngân để ghi bài học. Dùng xong em trao trả lại bạn mà không quên lời cảm ơn. Cây bút chì của Ngân đã giúp em hoàn thành bài hôm đó. Nó giúp em hiểu thêm tính cẩn thận của Ngân và tình bạn của bạn đối với em :

a) Xác định đoạn: Đánh số vào  1 trước đoạn mở bài, đánh số 2 trước đoạn thân bài, đánh số 3 trước đoạn kết bài.

b) Nêu cách viết : 

- Mở bài: (trực tiếp hay gián tiếp): ………………………………………………………………....

- Nội dung đoạn mở bài: …………………………………………………………………………….

- Kết bài: (mở rộng hay không mở rộng):……………………………………………………….......

- Nội dung đoạn kết bài: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Thân bài:

	Chi tiết được miêu tả
	Nội dung miêu tả cụ thể 

	.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

......................................

......................................

......................................
	..................................................................................................................

................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................

..................................................................................................................




c) Tác giả sử dụng giác quan nào khi miêu tả : ..................................................................................

d) Tác giả miêu tả cây bút theo trình tự nào :

.............................................................................................................................................................

